
D1 D2 D3 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

1

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lich

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ tết 

dương 

lịch

Nghỉ Tết 

dương 

lịch

Nghỉ Tết 

dương 

lịch

Nghỉ Tết 

dương 

lịch

Nghỉ Tết 

dương 

lịch

2

Thỏ con 

đáng yêu

Kể lại 

truyện: 

Đôi bạn 

nhỏ

Di màu 

con voi

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

nhịp: 

Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân

Truyện: 

Ba chú 

lợn nhỏ

STEAM

: Làm 

bàn xoa

Truyện: 

Chiếc áo 

đẹp.

Vẽ: Sản 

phẩm 

nghề 

may

Truyện: 

Bác 

nông 

dân và 

con quỷ

Truyện: 

Chim 

thợ may

Vận 

động: 

Lớn lên 

cháu lái 

máy cày

Toán: 

Nhận 

biết khối 

cầu, 

khối trụ

Steam: 

Làm 

quần áo

Truyện: 

Chiếc áo 

đẹp

3

4

5

Hát: Lý 

cây xanh

Nhận 

biết, 

phân 

biệt màu 

đỏ-xanh

Vận 

động: 

Bò, 

trườn 

qua vật 

cản

Trải 

nghiệm 

thu 

hoạch 

khoai

Trải 

nghiệm 

thu 

hoạch 

khoai

Trải 

nghiệm 

thu 

hoạch 

khoai

Toán: 

Đo độ 

dài 1 vật 

bằng 1 

đơn vị 

đo.

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng

Toán: 

Thêm 

bớt tong 

phạm vi 

4

Cắt dán 

trang 

phục 

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

theo 

hiệu 

Làm 

quen 

chữ cái 

b, d, đ

Thơ: Bé 

làm bao 

nhiêu 

nghề

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng tại 

chỗ

6

NBPB 

một 

nhiều

Hát: Lý 

cây xanh

Nhận 

biết: 

Màu đỏ, 

màu 

xanh

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

đường 

dích dắc

STEAM

: Bé 

khám 

phá hạt 

gạo

Vận 

động: 

Trườn 

theo 

đường 

dích dắc

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo vật 

chuẩn. 

Khám 

phá: Tìm 

hiểu 

nghề 

nông

Vận 

động: 

Tung 

bóng lên 

cao và 

bắt bóng

Toán: 

Thêm 

bớt 

trong 

phạm vi 

4

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

8

Vận 

động: 

Bật xa 

40-50cm

Vận 

động: 

Tung bắt 

bóng tại 

chỗ

Nhận 

biết số 

chẵn, số 

lẻ
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7

Vận 

động: 

Bò trườn 

qua vật 

cản

Truyện: 

Cây táo

Hát: Con 

chim hót 

trên 

cành cây

Tìm hiểu 

một số 

đồ dùng 

nghề xây

Vận 

động: Đi 

trong 

đường 

hẹp đầu 

đội túi 

cát

So sánh 

2 nhóm 

đối 

tượng 

phạm vi 

3

PTTCK

NXH: 

Vắt, pha 

nước 

cam

PTTCK

NXH: 

Làm 

Salad 

hoa quả

PTTCK

NXH: 

Làm phở 

cuốn

PTTC - 

KNXH

Dạy trẻ 

làm cơm 

cuộn 

Hát: 

Cháu 

yêu cô 

thợ dệt

Thơ: Bé 

làm bao 

nhiêu 

nghề

Hát: 

Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân

Làm 

quen 

chữ cái 

b, d, đ

8

Kể lại 

truyện: 

Quả thị

Vận 

động: Đi 

kết hợp 

với chạy

Dán lá 

cho cây

Truyện: 

Ba chú 

lợn con

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

nhịp: 

Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân

Thơ: 

Các cô 

thợ dệt

Truyện: 

Ba chú 

lợn nhỏ.

Vận 

động 

múa: 

Lớn lên 

cháu lái 

máy cày

Đồng 

dao: 

Gánh 

gánh 

gồng 

gồng

Vận 

động: 

Bật liên 

tục về 

phía 

trước

Thơ: Bé 

làm bao 

nhiêu 

nghề

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

8

Nhận 

biết số 

chẵn, số 

lẻ

Hát: 

Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân

9

Dán lá 

cây

Dạy trẻ 

dán lá 

cho cây

Truyện: 

Cât táo

Vẽ đồ 

dùng bác 

thợ xây

Thơ: Đi 

bừa

Vẽ sản 

phẩm 

nghề 

may

Hát: 

Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân 

Đồng 

dao: 

Gánh 

gánh 

gồng 

gồng

Vẽ sản 

phẩm 

nghề 

nông

Đồng 

dao: 

Gánh 

gánh 

gồng 

gồng

Steam: 

Làm 

Quần áo

Hát: 

Cháu 

yêu cô 

chú công 

nhân

Làm 

quen 

chữ cái 

b, d, đ

Thơ: Bé 

làm bao 

nhiêu 

nghề

10
11

12

Vận 

động 

BH: Lý 

cây xanh

Vận 

động: 

Bật xa 

bằng 2 

chân

Nhận 

biết: 

Hoa 

hồng

STEAM

: Khám 

phá quả 

trứng

Hát: Ai 

cũng yêu 

chú mèo

Vận 

động: 

Bật xa 

20cm

Tìm hiểu 

con gà, 

con vịt, 

con lợn.

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng 2 

tay 

Tìm hiểu 

con vật 

sống 

trong gia 

đình

Tìm hiểu 

con vật 

sống 

trong gia 

đình

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo 

hiệu 

lệnh

PTTCK

N- XH

Chú gà 

đáng yêu

KPKH: 

Steam: 

Sự lớn 

lên của 

con gà

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo 

hiệu 

lệnh
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13

Thơ: 

Bắp cải 

xanh

Nhận 

biết rau 

bắp cải

Hát: Bé 

và hoa

Vận 

động: 

Bật xa 

20cm

Tìm hiểu 

về một 

số con 

vật nuôi 

trong gia 

đình

Thơ: 

Đàn gà 

con

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng hai 

tay 

Tìm hiểu 

con vật 

sống 

trong gia 

đình

Thơ: Có 

chú gà 

con

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng 2 

tay 

 Steam: 

Khám 

phá quả 

trứng

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo 

hiệu 

lệnh

Vận 

động: Đi 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo 

hiệu 

lệnh

KPKH: 

Steam: 

Khám 

phá quả 

trứng

14

Vận 

động Bật 

xa bằng 

2 chân

Di màu 

rau bắp 

cải

Thơ: 

Hoa nở

Thơ: 

Đàn gà 

con

Vận 

động: 

Bật xa 

20cm

Tìm hiểu 

về con 

gà, con 

vịt

Thơ: Có 

chú gà 

con

PTTC-

KNXH: 

Bé yêu 

con Mèo

Vận 

động: 

Bò bằng 

bàn tay 

bàn chân 

3 - 4m 

Vẽ đàn 

gà con 

Thơ gà 

nở

Vẽ đàn 

gà con

Thơ: 

Mèo đi 

câu cá

PTTCK

N- XH

Chú gà 

đáng yêu

15

Nhận 

biết của 

cà rốt

Thơ: 

Rau bắp 

cải

Vận 

động 

tinh: 

Xâu 

vòng 

hoa

Hát: Ai 

cũng yêu 

chú mèo

Truyện: 

Chú Vịt 

xám

Vẽ con 

gà con

Vẽ đàn 

gà con 

Hát: Ai 

cũng yêu 

chú mèo

PTTC-

KNXH: 

Bé yêu 

quý con 

Mèo

Thơ: 

Đàn gà 

con

Vẽ đàn 

gà con

KPKH: 

Steam: 

Khám 

phá quả 

trứng

Vẽ đàn 

gà con

Thơ: 

Mèo đi 

câu cá

16

Dạy trẻ 

kỹ năng 

nhặt rau 

ngót

Dạy trẻ 

kỹ năng 

tuốt rau 

ngót

Di màu 

hoa 

hồng

PTTC-

KNXH: 

Bé chăm 

sóc con 

vật

Vẽ con 

gà con

PTTC-

KNXH: 

Bé chăm 

sóc bảo 

vệ vật 

nuôi

 PTTC-

KNXH

Bé yêu 

thương, 

chăm 

sóc chó 

con.

Thơ: Có 

chú gà 

con

Hát: Ai 

cũng yêu 

chú mèo

 Hát: Ai 

cũng yêu 

chú mèo

PTTCK

N- XH

Chú mèo 

đáng yêu

Thơ: 

Mèo đi 

câu cá

PTTCK

N- XH

Chú gà 

đáng yêu

Vẽ đàn 

gà con

17
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18

19

Vẽ cánh 

hoa

Vận 

động 

tinh: 

Xâu 

vòng 

hoa

Nhận 

biết: 1- 

nhiều

Vận 

động: 

Trườn 

về phía 

trước

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

phách: 

Cá vàng 

bơi

Vận 

động: 

Tự đập 

bóng 

nảy 3 lần 

liên tiếp

Vận 

động: Đi 

bước 

dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục.

Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có hai 

càng.

Tìm hiểu 

con vật 

sống 

dưới 

nước.

Tìm hiểu 

con vật 

sống 

dưới 

nước.

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo 

hiệu 

lệnh

Truyện: 

Tôm, 

cua, cá 

thi tài

Làm 

quen với 

chữ cái 

I, t, c

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo 

hiệu 

lệnh

20

Vận 

động 

tinh: 

Xâu 

vòng 

hoa

Nhận 

biết hoa 

hồng

Vỗ tay 

theo 

nhịp bài 

hát: bé 

và hoa

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo 

phách: 

Cá vàng 

bơi

STEAM

: Khám 

phá quả 

trứng

Truyện: 

Bác gấu 

đen và 2 

chú thỏ

Tìm hiểu 

con vật 

sống 

dưới 

nước.

 Vận 

động: Đi 

bước 

dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục.

Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có 2 

càng

Vận 

động: Đi 

bước 

dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục.

Xác định 

đồ vật 

phía 

trước - 

phía sau, 

phía trên 

- phía 

dưới so 

với 

người 

khác và 

với 1 vật 

làm 

chuẩn

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo 

hiệu 

lệnh

Vận 

động: 

Chạy 

thay đổi 

hướng 

dích dắc 

theo 

hiệu 

lệnh

Xác định 

đồ vật 

phía 

trước - 

phía sau, 

phía trên 

- phía 

dưới so 

với 

người 

khác và 

với 1 vật 

làm 

chuẩn
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21

Nhận 

biết hoa 

cúc

Vẽ cánh 

hoa

Vận 

động: 

Bật xa 

bằng 2 

chân

Tìm hiểu 

một số 

con vật 

sống 

dưới 

nước

Vận 

động: 

Trườn 

về phía 

trước

Hát: Gà 

trống 

mèo con 

và cún 

con

PTTC-

KNXH 

Bóc và 

trang trí 

trứng cút

Tìm hiểu 

con vật 

sống 

dưới 

nước.

Vận 

động: Đi 

bước 

dồn 

ngang 

trên ghế 

thể dục.

PTTC- 

KNXH 

Làm phở 

cuốn

Làm 

quen với 

chữ cái 

I, t, c

Xác định 

đồ vật 

phía 

trước - 

phía sau, 

phía trên 

- phía 

dưới so 

với 

người 

khác và 

với 1 vật 

làm 

chuẩn

Xác định 

đồ vật 

phía 

trước - 

phía sau, 

phía trên 

- phía 

dưới so 

với 

người 

khác và 

với 1 vật 

làm 

chuẩn

Truyện: 

Tôm, 

cua, cá 

thi tài

22

Kể 

chuyện: 

Cây táo

Kể lại 

truyện: 

Cây táo

Kể lại 

đoạn 

truyện: 

Cây táo

Truyện: 

Chú vịt 

xám

PTTCK

NXH: 

Dạy trẻ 

bóc vỏ 

trứng 

chim cút

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

3

Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có hai 

càng.

Vẽ đàn 

cá

PTTC-

KNXH: 

Làm 

salad rau 

củ quả

Dạy VĐ: 

Cá vàng 

bơi

 Truyện: 

Tôm cua 

cá đua 

tài

Xé dán 

đàn cá

 Truyện: 

Tôm cua 

cá đua 

tài

Xé dán 

đàn cá

23

Di màu 

hoa 

hồng

Hát: Bé 

và hoa

Vẽ quả 

cam

Vẽ con 

gà con

Thơ: 

Rong và 

cá

Nặn con 

sâu

Dạy VĐ: 

Cá vàng 

bơi

PTTC- 

KNXH 

Làm sữa 

chua mít

Vẽ đán 

cá

 Đồng 

dao: Con 

cua mà 

có 2 

càng

Xé dán 

đàn cá

Làm 

quen 

chữ: i, t, 

c

Xé dán 

đàn cá

Làm 

quen 

chữ: i, t, 

c

24

25
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26

Vận 

động: Đi 

kết hợp 

với chạy

Nhận 

biết, 

phân 

biệt 1 và 

nhiều

Vận 

động: Đi 

kết hợp 

với chạy

Toán: 

Dạy trẻ 

tách, 

gộp 

trong 

phạm vi 

3

Truyện: 

chú thỏ 

tinh 

khôn 

(QTE)

Vận 

động: 

Trườn 

về phía 

trước

Dạy hát: 

Con 

chuồn 

chuồn.

Tách, 

gộp 

trong 

phạm vi 

4. 

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

nằm 

ngang 

bằng 

một tay

Tách, 

gộp 

trong 

phạm vi 

4. 

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ

Hát bài: 

con 

chuồn 

chuồn

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 

8

Vận 

động: 

Đập và 

bắt bóng 

tại chỗ

27

NBPB 

màu đỏ, 

vàng, 

xanh

Vận 

động: 

Bò trườn 

qua vật 

cản

Thơ: 

Cây bắp 

cải

Vận 

động: 

Tự đập 

bóng 

nảy 3 lần 

liên tiếp

Toán: 

Dạy trẻ 

tách, 

gộp 

trong 

phạm vi 

3

STEAM

: Khám 

phá quả 

trứng

Tách, 

gộp 

trong 

phạm vi 

4. 

Vận 

động: 

Bò bằng 

bàn tay 

và bàn 

chân 3-

4m

Steam: 

Làm con 

bướm

Vận 

động: 

Bò bằng 

bàn tay 

và bàn 

chân 3-

4m 

Nhận 

biết số 

chẵn số 

lẻ

Vận 

động: 

Nhảy lò 

cò cò 5m

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 1 

tay

Hát bài: 

con 

chuồn 

chuồn

28

Hát: 

Màu hoa

Vận 

động 

theo 

nhịp bài: 

Bé và 

hoa

PTTCK

NXH 

Nhặt rau 

ngót

Nặn con 

sâu

Vận 

động: 

Tự đập 

bóng 

nảy 3 lần 

liên tiếp

Truyện: 

chú thỏ 

tinh 

khôn 

(QTE)

Vận 

động: 

Bò bằng 

bàn tay 

và bàn 

chân 3-

4m 

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo tiết 

tấu 

chậm: 

Con 

chuồn 

chuồn

Đóng 

kịch: 

Cáo Thỏ 

và Gà 

trống.

Steam: 

Làm con 

bướm

Hát: Đố 

bạn

Toán: 

Nhận 

biết số 

chẵn ,lẻ

Truyện: 

Điều 

ước của 

sâu 

bướm

Toán: 

Tách 

gộp 

trong 

phạm vi 
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Thơ: 

Quả thị

Thơ: 

Quả thị

Nhận 

biết: Rau 

bắp cải

PTTCK

NXH: 

Dạy trẻ 

bóc vỏ 

trứng 

chim cút

Nặn con 

sâu

Vỗ tay 

theo 

phách 

bài: Con 

chuồn 

chuồn

Steam: 

Làm con 

bướm

Đóng 

kịch: 

Bác gấu 

đen và 

hai chú 

thỏ.

Tách, 

gộp 

trong 

phạm vi 

4. 

PTTCK

N-XH: 

Bé yêu 

con mèo

Truyện: 

Điều 

ước của 

sâu 

bướm

PTTCK

N- XH

Làm sữa 

chua mít

PTTCK

N- XH

Làm sữa 

chua mít

Truyện: 

Điều 

ước của 

sâu 

bướm



D1 D2 D3 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4
Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T
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Nặn quả 

cam

Nặn quả 

cam

Nặn: 

Quả cam

Truyện: 

Chú thỏ 

tinh 

khôn 

(QTE)

PTTCK

NXH: 

Bé chăm 

sóc con 

vật

Dạy trẻ 

bóc 

trứng 

chim cút

Đóng 

kịch: 

Cáo Thỏ 

và Gà 

trống.

Steam: 

Làm con 

bướm 

Vận 

động vỗ 

đệm 

theo tiết 

tấu 

chậm: 

Chú 

chuột 

nhắt

 Đóng 

kịch: 

Cáo Thỏ 

và Gà 

trống.

PTTCK

N- XH

Làm 

cơm 

cuộn

Truyện: 

Điều 

ước của 

sâu 

bướm

Hát bài: 

Chú 

chuột 

nhắt

PTTCK

N- XH

Làm sữa 

chua mít
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Kể laị 

chuyện: 

Quả 

trứng

Vận 

động: 

Nhún 

bật về 

phía 

trước

PTTCK

NXH: 

Bóc 

trứng cút

Thơ: Đi 

bừa

Vẽ đồ 

dùng bác 

thợ xây

Truyện: 

Ba chú 

lợn con

PTTCK

NXH

Tham 

quan gia 

đình làm 

bún 

PTTCK

NXH: 

Tham 

quan gia 

đình làm 

bún 

PTTCK

NXH: 

Tham 

quan gia 

đình làm 

bún 

PTTCK

NXH: 

Tham 

quan gia 

đình làm 

bún 

Vận 

động: 

Bật xa 

40- 

45cm

Truyện: 

Chiếc áo 

đẹp

Truyện: 

Chiếc áo 

đẹp

Steam: 

Làm 

quần áo

         

    

 

    

       Nghi Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2025     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Đỗ Thị Hương Giang


